
STT HỌ CHỮ LÓT TÊN NỮ D.TỘC NĂM SINH NƠI SINH

1 Phan Bình An Kinh 17/5/2019 Phú Quốc - Kiên Giang
2 Phan Trọng Minh An Kinh 28/8/2019 BV Bưu Điện
3 Mai Phương Anh x Kinh 12/5/2019 Cần Thơ

4 Nguyễn Phạm Ngọc Anh x Kinh 11/5/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

5 Hồng Thiên Ân x Kinh 30/10/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

6 Nguyễn Đào Gia Bảo Kinh 01/02/2019 Ninh Kiều-Cần Thơ
7 Vương Mỹ Bình x Hoa 25/4/2019 Rạch Giá - Kiên Giang
8 Nguyễn Hà Minh Châu x Kinh 08/6/2019 TP Phan Rang, N. Thuận
9 Phan Huỳnh Diệp Dương Kinh 03/3/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

10 Nguyễn Hải Đăng Kinh 25/02/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

11 Nguyễn Ngọc Giang x Kinh 05/4/2019 Châu Đốc - An Giang

12 Tô Minh Hiếu Kinh 11/4/2018 Phú Quốc - Kiên Giang

13 Nguyễn Quốc Huy Kinh 26/3/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

14 Phan Huỳnh Gia Hưng Kinh 27/11/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

15 Nguyễn Gia Hưng Kinh 07/02/2019 Quảng Ngãi

16 Nguyễn Phan Kiến Hưng Kinh 05/8/2019 Rạch Giá - Kiên Giang

17 Nguyễn Thị Mỹ Kiều x Kinh 09/4/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

18 Lê Nguyễn Thiên Kim x Kinh 26/3/2019 U Minh - Cà Mau

19 Đặng Nguyễn Thiên Kim x Kinh 07/8/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

20 Nguyễn Quốc Khải Kinh 12/9/2019 Rạch Giá - Kiên Giang

21 Nguyễn Huỳnh Gia Khang Kinh 11/3/2019 Quận 10 - TPHCM
22 Lê An Khang Kinh 27/8/2019 Phú Quốc - Kiên Giang
23 Nguyễn An Khang Kinh 10/6/2019 BVTD Quận 1- TPHCM
25 Nguyễn Phú Khiêm Kinh 05/8/2019 Quận T Bình - TPHCM

26 Nguyễn Minh Diệu Liên x Kinh 08/10/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

27 Nguyễn Khang Luân Kinh 21/01/2019 BVĐK KV tỉnh An Giang

28 Trần Nguyễn Thiên Mỹ x Kinh 05/10/2019 Rạch Giá - Kiên Giang
29 Nguyễn Đức Thiện Nhân Kinh 21/3/2018 BVĐK tỉnh Kiên Giang
30 Cao Bảo Nhi x Kinh 15/02/2018 Phú Quốc - Kiên Giang
31 Mai Thảo An Nhiên x Kinh 31/12/2019 Phú Quốc - Kiên Giang
32 Phan Khắc Minh Phú Kinh 16/02/2019 Sa Đéc - Đồng Tháp
33 Vương Hiểu Phương x Hoa 27/11/2019 Rạch Giá - Kiên Giang
34 Lê Minh Sang Kinh 27/4/2018 Phú Quốc - Kiên Giang
35 Lê Minh Tiến Kinh 20/5/2019 Phú Quốc - Kiên Giang
36 Nguyễn Phương Thảo x Kinh 07/7/2019 Phú Quốc - Kiên Giang
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37 Võ Hoàng Thiên Kinh 26/7/2019 Phú Quốc - Kiên Giang
38 Lê Nguyễn Hồng Trang x Kinh 15/01/2019 Phú Quốc - Kiên Giang
39 Nguyễn Tấn Trọng Kinh 22/11/2019 BVĐK tingr Đồng Nai
40 Nguyễn Việt Phúc Vinh Kinh 16/4/2019 BVQT Đồng Nai
41 Đỗ Ngọc Khánh Vy x Kinh 07/10/2019 Sa Đéc - Đồng Tháp
42 Bùi Thanh Vy x Kinh 05/3/2019 An Giang

 



MÃ Đ DANH ĐC THƯỜNG TRÚ CHỖ Ở HIỆN TẠI HỌ TÊN CHA

096219002783 Thới Bình-Cà Mau Tổ 13-KP12 Phan Văn Quới
0422219008365 Thạch Hà - Hà Tĩnh Tổ - KP11 Phan Trọng Thuận
091319013383 Gành Dầu - PQ Tổ - KP11 Mai Văn Đông

038319032202 KP11- D. Đông Tổ 2 - KP11 Nguyễn Văn Mạnh

091319008437 Tổ 1 - KP8 D Đông Tổ 112A - KP12 Hồng Việt Nam

091219010019 Giồng Riềng-An Giang Tổ 15-KP10 Nguyễn Tiến Tuấn
091319008106 Tổ 7 - KP11 Tổ 7 - KP11 Vương Lộc Thiện
058319002505 Thuận Bắc-Ninh Thuận Tổ 1 - KP11 Nguyễn Văn Trung
091219007433 KP6 - D. Đông TT tổ 2 - KP1 Phan Thanh Phương

096219001451 KP8- Dương Đông Tổ - KP8 Nguyễn Hoàng Dũng

091319007840 Suối Mây- Dương Tơ Tổ 6A- KP5 Nguyễn Viết Khuê

091218013919 Hòn Đất-An Giang Tổ 1- KP11

091219017308 KP 4 Dương Đông Tổ - KP4 Nguyễn Trần Quân

091219001740 Cửa Dương- PQ CTN - CD Phan Công Sơn

051219006412 Mộ Đức - Quảng Ngãi Tổ 9 - KP11 Nguyễn Trung Đàm

091219013201 Rạch Giá - Kiên Giang Tổ 12 - KP 12 Nguyễn Thanh Điền

091319002816 Gành Dầu - PQ Tổ 13 - KP12 Nguyễn Văn Kiệt

096319001142 U Minh - Cà Mau Tổ - KP11 Lê Văn Đức

091319014553Tổ 18 - KP9 - Dương ĐôngTổ 18 - KP9 Đặng Thành Nam

091219006930 KP12 - Dương Đông Tổ 9 - KP11 Nguyễn Quốc Anh

09121901118 Tổ 7 - KP7 Tổ 9 - KP3 Nguyễn Quốc Việt
091219003043 KP11- D. Đông Tổ  - KP11 Lê Xuân Phong
079219018883 Thủ Đức-TPHCM Tổ - KP Nguyễn Hữu Minh Quân
091219013644 Tân Hiệp - Kiên Giang Tổ 13A - KP12 Nguyễn Phú Túc

91319009365 KP 6- Dương Đông Tổ  - KP6 Nguyễn Văn Tánh

089219000435 Đào Hữu Cảnh, AG Tổ - KP12 Nguyễn Ngọc Toàn

091319007714 KP 6 - Dương Đông Tổ  - KP6 Trần Hữu Trí
091218003435 Rạch Giá, KG Tổ 9 - KP10 DĐ Nguyễn Đức Sơn
091318014120 Châu Thành - Kiên GiangTổ 10 - KP12 Cao Văn Tuấn
091319002227 KP11- D. Đông Tổ 4 - KP11 Mai Văn Lỏi
045219005026 Lai Vung - Đồng Tháp Tổ - KP12 Phan Anh Quốc
091319007589 Dương Tơ - PQ Tổ 6 - KP12 Vương Văn Thắng
096218008128 H. Trần Văn Thời- CM Tổ 5 - KP11 Lê Văn Bằng
091219009389 Bến Tràm-Cửa Dương Tổ 15-KP4 Lê Minh Tài
091319006399 KP11- D. Đông Tổ 1 - KP11 Nguyễn Kim Dương
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089219010640 KP5 - Dương Đông Tổ - KP5 Lê Thanh Hoàng
091319006120 KP11- D. Đông Tổ - KP11 Lê Hoàng Nam
092219007151 Thạnh Quới, Cần Thơ Tổ - KP11 Nguyễn Tấn Sách
075219026840 Kiên Giang Tổ - KP12 Nguyễn Việt Hùng Anh
087319012678 Lai Vung - Đồng Tháp Tổ - KP12 Đỗ Minh Luân
087319001485 Thanh Bình - Đồng ThápTổ - KP12 Bùi Thanh Tấn



SĐT HỌ TÊN MẸ SĐT

0907870094 Võ Mỹ Thanh 0832208487
0387359579 Phan Thị Thúy Hằng 0347789076 từ 1/2 chuyển sang
0777680696 Lâm Thị Thúy Nhung 0708744581

0986808090 Phạm Thị Hợi 0975949582

0364833686 Vương Thị Thùy Trang 0907600589

0877117936 Đào Thij Thúy Quỳnh 0848405494
0932811302 Nguyễn Ngọc Huỳnh Châu0918097497
0942332441 Nguyễn Thị Thanh Hằng0908237120

Huỳnh Thị Thủy Tiên 0938300493

0878777769 Nguyễn Cẩm Tú 0818777796

0367067367 Lê Trầm Ngọc 0977792209

Tô Thị Ni 0777892897

;0946374478 Lê Thị Yến 0983365312

0788875879 Huỳnh Thanh Kiều 0944996956

0938565379 Đinh Thị Lệ Ái 0982520739

Phạm Thị Ngọc Chúc

0944445133 Huỳnh Thị Mỹ Loan 0366525309

0946800809Nguyễn Mỹ Tre 0943965036

0972555629 Nguyễn Hồng Thanh Mất

0392732643 Nguyễn Thị Cẩm Linh 0981696022

0901961168 Võ Thị Mỹ Tiên 0908110286
0946441678 Nguyễn Thị Kim Hương0907298473
0785555861 Nguyễn Thị Cẩm Quyên0785555985
0949090704 Nguyễn Ngọc lan Chi 0909997295

0886003423 Nguyễn Thị Minh Ngà 0356391547

0354929765 Nguyễn Thị Diệu Hoa 0329747765

0966627027 Nguyễn Thị Bé Thãi 0966627027
Nguyễn Thị Thu Hóa 0946520501

0375037553 Đặng Trà My 0913624712
0987273063 Tôn Thị Tuyết Lan 0795905390
0969611345 Trần Thị Mỹ Ngọc 0979191306
0939532228 Đỗ Âu Thùy Nhân 0939532228
0393201833 Võ Thị Lương

Phan Thái Nguyên 0907761107
0965155893 Lay Mỹ Ngọc 0767184857



0917714253 Võ Thị Bích Ngân 0942828933 C đến 05/10/2025
0919595157 Nguyễn Thanh Tuyền 0336483091

Huỳnh Thị Lan 0768558849
0845227288 Phạm Thủy Tiên 0812390539
0976922335 Huỳnh Thị Ngọc 0977524212
0986700405 Phạm Thị Bich Loan 0986119943






